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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách “Một số chế độ, chính sách
 đối với cán bộ của tỉnh”
[bookmark: _GoBack]I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan:
1. Bối cảnh xây dựng chính sách:
	Ngày 22/9/2017, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Quy định số 09-QĐ/VPTW về việc: “quy định một số chế độ chỉ tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương”, tuy nhiên chưa quy định cụ thể các chế độ như chế độ thăm hỏi khi ốm, điều trị tại bệnh viện; chế độ phúng điếu; chế độ trang phục và phục vụ lễ tang; chế độ tặng quà lưu niệm; chế độ tặng quà Tết âm lịch hằng năm; chế độ khám sức khỏe; chế độ tặng Báo Khánh Hòa. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 98-QĐ-TU ngày 20/01/2021 quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ của tỉnh. Nay để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, cần thiết phải cụ thể hóa bằng hình thức Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, trình HĐND tỉnh thông qua.
	2. Mục tiêu xây dựng chính sách:
	- Nhằm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận quá trình cống hiến của cán bộ Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩ, cán bộ công chức đảng viên trong tỉnh, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, thân nhân cán bộ công chức. 
	- Hỗ trợ thêm một phần kinh phí ngoài các chế độ, chính sách đã được Trung ương ban hành cho các đối tượng để đảm bảo ổn định đời sống vật chất tinh thần.
	II. Đánh giá tác động của chính sách:
1. Xác định vấn đề bất cập:
	Các chế độ chính sách như chế độ thăm hỏi khi ốm, điều trị tại bệnh viện; chế độ phúng điếu; chế độ trang phục và phục vụ lễ tang; chế độ tặng quà lưu niệm; chế độ tặng quà Tết âm lịch hằng năm; chế độ khám sức khỏe; chế độ tặng Báo Khánh Hòa cho các đối tượng cán bộ Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩ, cán bộ công chức đảng viên trong tỉnh, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, thân nhân cán bộ công chức chưa được HĐND tỉnh thông qua theo quy định Luật ngân sách nhà nước.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề:
Xây dựng một số chế độ, chính sách cho các đối tượng cán bộ của tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.
3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề:
Xây dựng quy định bằng hình thức Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó quy định cụ thể các chế độ chính sách đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Quy định số 98-QĐ-TU ngày 20/01/2021 quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ của tỉnh. Cụ thể như sau:
3.1. Đối tượng:
- Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh, cán bộ Lão thành cách mạng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (kể cả nguyên chức); cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, nghành Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Thường vụ tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ tiền khởi nghĩa.
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy (kể cả nguyên chức); cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ công chức người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.
- Cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên hoặc danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 
- Đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên; Đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm đến 70 năm tuổi Đảng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, các nhà khoa học có học hàm, học vị Giáo sư - Tiến sĩ; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Cán bộ làm công tác lễ tang cấp tỉnh và cấp huyện.
- Cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và từ trần (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh); ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kháng chiến đã hy sinh, từ trần; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư của 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã nghỉ hưu; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa; ban liên lạc gia đình cơ sở cách mạng.
- Cán bộ tham gia 02 thời kỳ kháng chiến, cán bộ tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; cán bộ hưu đã có sổ khám sức khỏe tại Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và nghỉ hưu từ năm 2006 trở về trước; các đồng chí là cán bộ đương chức hoặc hưu trí từ ngày 01/01/2007 trở lại đây, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ (trước ngày 30/4/1975).
- Đối với cán bộ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
3.2. Chính sách hỗ trợ:
	a) Chế độ thăm hỏi:
	- Khi điều trị tại bệnh viện:
	+ Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng khi ốm hỗ trợ 2.000.000 đồng/người. 
	+ Cán bộ các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban Thường vụ quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ Tiền khởi nghĩa hỗ trợ 1.000.000 đồng/người. 
	- Trường hợp bệnh hiểm nghèo:
	+ Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khi điều trị hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, Công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ Tiền khởi nghĩa hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.
	+ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy hỗ trợ 3.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hỗ trợ 2.000.000 đồng/người.
	- Trường hợp hoàn cảnh đặc biệt:
	+ Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khi điều trị hỗ trợ 20.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, Công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ Tiền khởi nghĩa hỗ trợ 10.000.000 đồng/người.
	+ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy hỗ trợ 10.000.000 đồng/người.
	+ Cán bộ, công chức, người lao động (kể cả người đã nghỉ hưu) làm việc trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy hỗ trợ 5.000.000 đồng/người.
	b) Chế độ phúng viếng: 
	- Cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu và sinh sống trên địa bàn tỉnh; cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất trở lên hoặc danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động hỗ trợ 4.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (1.000.000 đồng).
	- Đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên hỗ trợ 3.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (1.000.000 đồng).
 	- Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể, công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (kể cả nguyên chức); cán bộ Tiền khởi nghĩa; Đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm đến 70 năm tuổi Đảng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, các nhà khoa học có học hàm, học vị Giáo sư - Tiến sĩ hỗ trợ 2.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (500.000 đồng).
	- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con của cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Mặt  trận, đoàn thể, công ty thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và 01 vòng hoa (500.000 đồng).
	c) Chế độ trang phục và phục vụ lễ tang:
	- Chế độ trang phục: Cán bộ làm công tác cấp tỉnh và cấp huyện hỗ trợ 300.000 đồng/người/năm. 
	- Chế độ bồi dưỡng công tác phục vụ lễ tang:
	+ Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/lễ tang
	+ Cấp huyện: 500.000 đồng/lễ tang
	d) Chế độ tặng quà lưu niệm:
	- Khi nghỉ hưu: Cán bộ ở các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hỗ trợ 1.000.000 đồng/người.
	- Chuyển công tác: Cán bộ ở các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ 500.000 đồng/người. 
	đ) Chế độ tặng quà Tết âm lịch hàng năm:
	- Cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã nghỉ hưu và từ trần (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh); ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong kháng chiến đã hy sinh, từ trần; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ khánh chiến; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư của 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đã nghỉ hưu; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng hỗ trợ 1.500.000 đồng/người và 01 cuốn lịch của Tỉnh ủy.
	- Ngoài các đối tượng nêu trên, đối với cán bộ Tiền khởi nghĩa, ban liên lạc gia đình cơ sở cách mạng, các đồng chí là đảng viên đã nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được tặng 01 cuốn lịch của Tỉnh ủy.
	e) Chế độ khám sức khỏe:
	- Chế độ khám sức khỏe định kỳ đối tượng thuộc diện 1:
	+ Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy hỗ trợ 10.000.000 đồng/người/năm để tự đi khám, mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe, sau khi gửi kết quả khám sức khỏe về Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe tỉnh. 
	+ Các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Nghệ sỹ Nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nhà giáo nhân dân hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (chi theo hồ sơ khám của bệnh viện).
	+ Các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ Lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Nghệ sỹ Nhân dân; thầy thuốc nhân dân; nhà giáo nhân dân hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (gồm tiền khám, tiền hỗ trợ mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe).
	- Chế độ khám sức khỏe định kỳ đối tượng thuộc diện 2:
	+ Cán bộ tham gia 02 thời kỳ kháng chiến, cán bộ tham gia thời kỳ kháng chiến, chống Mỹ và cán bộ hưu đã có sổ khám sức khỏe tại Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và nghỉ hưu từ năm 2006 trở về trước hỗ trợ hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (gồm tiền khám, tiền hỗ trợ mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe).
	 + Các đồng chí là cán bộ đương chức hoặc hưu trí từ ngày 01/01/2007 trở lại đây, đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ (trước ngày 30/4/1975), đã có sổ khám tại Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hỗ trợ hỗ trợ 1.000.000 đồng/người (gồm tiền khám, tiền hỗ trợ mua thuốc và bồi dưỡng sức khỏe).
	- Khám sức khỏe khi thực hiện quy trình bổ nhiệm:
	+ Đối với cán bộ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, mức chi khám sức khỏe theo mức phí do Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Ban Tổ chức tỉnh ủy ký hợp đồng. Chi phí khám hàng năm tùy thuộc vào số lượng thực tế.
	- Chế độ khám bệnh tại phòng khám ưu tiên tại bệnh viện Đa khoa tỉnh (khám A1): Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Các đồng chí là: Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
	Mỗi đồng chí được cấp một thẻ khám ưu tiên khi đi khám và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thẻ khám ưu tiên do Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh cấp ủy cấp).
	f) Chế độ tặng Báo Khánh Hòa:
	- Đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
	- Trường hợp một đồng chí thuộc diện nhiều đối tượng hưởng chế độ tặng báo nêu trên thì chỉ được hưởng một tờ Báo Khánh Hòa/ngày.
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan:
- Tác động về kinh tế: Ngân sách địa phương tự cân đối cho việc thực hiện chính sách. 
- Tác động về xã hội: Thể hiện sự quan tâm, ghi nhận quá trình cống hiến của cán bộ Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩ, cán bộ công chức đảng viên trong tỉnh, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, thân nhân cán bộ công chức.
- Tác động về giới: Không.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách không mâu thuẫn với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, không trái với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.
- Tác động về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính.
III. Ý kiến tham vấn:
Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được lấy ý kiến của Ban Tổ chức tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố bằng văn bản.
IV. Giám sát và đánh giá:
Sở Tài chính phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chính sách sau khi được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, theo dõi đánh giá hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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